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                 Dự thảo
NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình ngày … tháng … năm …;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình; bảo hộ quyền và nghĩa vụ về nhân thân của vợ chồng; áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng; bảo hộ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con; xác định cha, mẹ, con; giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; việc ghi chú bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân và gia đình. 

Điều 2. Tổ chức thi hành Luật hôn nhân và gia đình
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thi hành Luật hôn nhân và gia đình, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật này; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong việc tổ chức thi hành, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình trong lĩnh vực và địa bàn quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện, bảo vệ các quyền, lợi ích của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình.

Chương II

ÁP DỤNG TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Điều 3. Thẩm quyền về áp dụng tập quán

1. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào thẩm quyền được quy định tại Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và Nghị định này ban hành Nghị quyết về việc xác định các tập quán có trên địa bàn bảo đảm các điều kiện được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình và những tập quán lạc hậu cần vận động nhân dân xóa bỏ.
2. Trong trường hợp việc giải quyết quan hệ hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền của Tòa án thì Tòa án căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại khoản 1 Điều này và quy  định của pháp luật tố tụng dân sự để công nhận và giải quyết quan hệ hôn nhân và gia đình theo tập quán. Căn cứ vào bản án, quyết định của Tòa án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình của các bên.
3. Trong trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch giải quyết các quan hệ liên quan đến hộ tịch như họ tên, dân tộc, giám hộ hoặc những việc hộ tịch khác thì việc áp dụng tập quán căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại khoản 1 Điều này. 
4. Trong quá trình giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình, Tòa án, cơ quan đăng ký hộ tịch và các cơ quan có thẩm quyền khác xét thấy có những tập quán tốt đẹp cần được áp dụng thì yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét ra Nghị quyết về việc áp dụng những tập quán này.

Điều 4. Hiệu lực của tập quán được áp dụng

1. Tập quán thuộc vùng, miền hoặc cộng đồng nào thì chỉ có hiệu lực đối với quan hệ hôn nhân và gia đình ở vùng, miền hoặc cộng đồng đó. 
2. Trong trường hợp cùng một quan hệ hôn nhân và gia đình có nhiều tập quán khác nhau và các bên không có thỏa thuận khác thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Điều 3 của Nghị định này lựa chọn tập quán bảo đảm tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên để áp dụng.

Điều 5. Áp dụng tập quán trong trường hợp pháp luật không có quy định 

1. Trong trường hợp pháp luật không có quy định và các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình không có thỏa thuận thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng tập quán có nội dung phù hợp với các điều kiện được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình để xác định quyền, nghĩa vụ của các bên.

2. Trong trường hợp cùng một quan hệ hôn nhân và gia đình có nội dung đã được pháp luật quy định nhưng cũng có nội dung không được pháp luật quy định thì xem xét áp dụng tập quán đối với nội dung không được pháp luật quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Đối với nội dung đã được pháp luật quy định thì việc áp dụng tập quán thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này.
Điều 6. Áp dụng tập quán trong trường hợp pháp luật có quy định
1. Việc áp dụng tập quán trong trường hợp pháp luật có quy định phải có sự tự nguyện của cả hai bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình. Trong quá trình giải quyết mà các bên có tranh chấp về việc áp dụng quy định của pháp luật hay tập quán thì áp dụng quy định của pháp luật. 

2. Trong trường hợp các bên đã tự nguyện áp dụng tập quán để xác định quyền, nghĩa vụ của mình trong quan hệ hôn nhân và gia đình thì khi giải quyết quan hệ này cơ quan nhà nước có thẩm quyền tôn trọng việc lựa chọn tập quán của các bên, nếu tập quán đó phù hợp với các điều kiện được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình, Nghị định này và phù hợp với các tập quán được ghi nhận trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 7. Áp dụng tập quán về kết hôn
1. Những tập quán về kết hôn bảo đảm nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, không phân biệt đối xử và không vi phạm các điều kiện kết hôn được quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình thì được tôn trọng và được xem xét áp dụng.

2. Trong trường hợp nam, nữ thuộc đồng bào dân tộc ít người ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa đã được gia đình tổ chức lễ cưới ở độ tuổi thấp hơn so với quy định của Luật hôn nhân và gia đình thì cơ quan đăng ký hộ tịch công nhận hôn nhân đó căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về áp dụng tập quán. 
3. Việc thách cưới thể hiện bản sắc của dân tộc, tiết kiệm và lành mạnh trong nghi thức cưới hỏi thì được tôn trọng và được xem xét áp dụng. Nghiêm cấm lợi dụng việc thách cưới để yêu sách của cải trong kết hôn, nếu vi phạm điều cấm này thì khi có yêu cầu tài sản phải được hoàn trả cho các bên. 

4. Tập quán cướp vợ, tập quán người vợ góa, chồng góa phải lấy một người khác trong gia đình chồng cũ hoặc gia đình vợ cũ chỉ được áp dụng khi có sự tự nguyện của các bên trong quan hệ và không thuộc các trường hợp cấm kết hôn quy định trong Luật hôn nhân và gia đình.
Điều 8. Áp dụng tập quán về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng

1. Tập quán về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng được tôn trọng và được xem xét áp dụng nếu bảo đảm nguyên tắc vợ chồng bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới, không vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của con, thành viên gia đình, của người khác và các điều cấm của Luật hôn nhân và gia đình.
2. Việc tự nguyện áp dụng tập quán về quyền, nghĩa vụ của vợ chồng phải được vợ chồng thỏa thuận.
3. Trong trường hợp theo tập quán mà nam, nữ trước khi kết hôn phải ở dâu hoặc ở rể với gia đình bên chồng, gia đình bên vợ trong một thời gian nhất định thì khi họ kết hôn, quyền sở hữu đối với những tài sản mà họ làm ra trong thời gian ở cùng với gia đình bên chồng, gia đình bên vợ được giải quyết như tài sản trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
4. Trong trường hợp vợ, chồng thực hiện giao dịch mà không có ủy quyền của bên kia nhưng phù hợp với tập quán về đại diện của vợ chồng ở vùng, miền hoặc cộng đồng nơi thực hiện giao dịch thì việc đại diện đó được công nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

5. Các tập quán về lựa chọn nơi cư trú, sống cùng với gia đình bên chồng, gia đình bên vợ và tập quán khác liên quan đến thực hiện các quyền nhân thân của vợ chồng được tôn trọng và được xem xét áp dụng nếu phát huy được các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, không vi phạm sự tự nguyện của vợ, chồng.
Điều 9. Áp dụng tập quán về quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con

1. Việc tự nguyện áp dụng tập quán về quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc con không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình phải có sự thỏa thuận của cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của con.
2. Việc tự nguyện áp dụng tập quán về quyền, nghĩa vụ giữa cha, mẹ và con đã thành niên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì do các bên thỏa thuận.

3. Trong trường hợp cha mẹ không có thỏa thuận khác thì tập quán về họ tên, dân tộc, nơi cư trú của con chưa thành niên được tôn trọng và được xem xét áp dụng.

4.  Không xem xét áp dụng và cần vận động xóa bỏ đối với các tập quán có một trong các nội dung sau:

a) Tước bỏ hoặc hạn chế quyền làm cha, làm mẹ, làm con;

b) Phân biệt đối xử về giới và các hình thức phân biệt đối xử khác đối với các con và đối với cha mẹ;

c) Loại trừ nghĩa vụ của cha mẹ, con đối với nhau hoặc trong thực hiện nghĩa vụ đối với người khác; 
d) Cho phép một bên hoặc giữa các bên được hành hạ, ngược đãi, xúc phạm nhau và các hành vi bạo lực gia đình khác; 
đ) Vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, lựa chọn giới tính.
Điều 10. Áp dụng tập quán về quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình

1. Việc tự nguyện áp dụng tập quán về quyền, nghĩa vụ liên quan đến các thành viên gia đình do các bên thỏa thuận.

2. Tôn trọng và xem xét áp dụng đối với những tập quán có các nội dung sau đây:

a) Đem lại lợi ích cho người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc người không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong thực hiện quyền được quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, giám hộ và đại diện;
b) Khuyến khích các thành viên gia đình quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng sống chung, cùng tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập hoặc đóng góp công sức, tiền và tài sản khác để duy trì đời sống chung của gia đình.
3. Không áp dụng và cần vận động xóa bỏ đối với các tập quán có một trong các nội dung sau:

a) Tước bỏ hoặc hạn chế quyền của thành viên gia đình;

b) Loại trừ nghĩa vụ của thành viên gia đình đối với nhau hoặc trong thực hiện nghĩa vụ đối với người khác; 

c) Cho phép một bên hoặc giữa các bên được hành hạ, ngược đãi, xúc phạm nhau và các hành vi bạo lực gia đình khác.
Điều 11. Áp dụng tập quán trong giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình

1. Tập quán khuyến khích vai trò của người cao tuổi, trưởng tộc, trưởng họ, nội bộ gia đình, họ tộc hoặc thỏa thuận giữa các bên trong hòa giải các tranh chấp về hôn nhân và gia đình thì được tôn trọng và được xem xét áp dụng. 

2. Không áp dụng và cần vận động xóa bỏ đối với các tập quán cản trở vợ, chồng, cha, mẹ, con và các thành viên khác của gia đình thực hiện các quyền tại Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác trong việc giải quyết quan hệ hôn nhân và gia đình.
Điều 12. Các biện pháp về áp dụng tập quán và vận động nhân dân xóa bỏ những tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình

Trong áp dụng tập quán và vận động nhân dân xóa bỏ những tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Xây dựng và thực hiện các chính sách, biện pháp cụ thể về phổ biến, giáo dục pháp luật hôn nhân và gia đình cho người dân để họ hiểu và áp dụng các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. 

2. Các địa phương xây dựng và thực hiện các chính sách, biện pháp cụ thể về rà soát phong tục, tập quán trên địa bàn; kế thừa, phát huy các tập quán tốt đẹp; xóa bỏ những tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn ứng xử tốt nhất về quyền, lợi ích cho mình theo quy định của pháp luật hay theo tập quán.
3. Xây dựng và thực hiện các chính sách, biện pháp cụ thể để thanh thiếu niên và nhi đồng, đặc biệt thuộc cộng đồng dân tộc ít người được giáo dục và được tiếp cận thông tin trong bảo tồn, phát triển các giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc về hôn nhân và gia đình; trong tôn trọng và thực hiện các quyền, nghĩa vụ được pháp luật hôn nhân và gia đình quy định. 

4. Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc rà soát những tập quán cần được áp dụng và cần được xóa bỏ qua thực tiễn giải quyết các tranh chấp hôn nhân và gia đình theo thủ tục tố tụng dân sự để xây dựng, hoàn thiện pháp luật, bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng pháp luật.
Chương III

QUAN HỆ GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

Điều 13. Nghĩa vụ sống chung

Vợ chồng có nghĩa vụ cùng cư trú chung để trực tiếp quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện công việc trong gia đình. 
Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh của gia đình, vợ chồng có thể có thỏa thuận khác về việc sống chung hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các lý do chính đáng khác; theo bản án, quyết định ly thân có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì vợ chồng không phải thực hiện nghĩa vụ này.
Điều 14. Quyền của vợ, chồng về họ, tên 

1. Sau khi kết hôn, vợ, chồng có quyền giữ họ, tên khai sinh của mình.
2. Trong trường hợp quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài mà vợ, chồng là công dân Việt Nam có nguyện vọng được thay đổi họ theo họ của chồng, vợ mình là người nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà người đó là công dân thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện việc cải chính hộ tịch theo nguyện vọng. 
Điều 15. Nghĩa vụ tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín 
Trong đời sống gia đình, quan hệ nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội hoặc trong giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau. Người có hành vi vi phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bị truy cứu trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự.     
Điều 16. Áp dụng quy định về chế độ tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận nhưng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu thì chế độ tài sản theo luật định được áp dụng. Nếu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có nội dung vi phạm các quy định từ Điều 29 đến Điều 32 của Luật hôn nhân và gia đình thì nội dung đó bị vô hiệu, các nội dung còn lại của thỏa thuận vẫn có hiệu lực. 
Điều 17. Quyền về chỗ ở của vợ chồng trong trường hợp nhà ở là tài sản riêng của một bên
Trong trường hợp vợ chồng không có nhà ở là tài sản chung mà một bên có nhà ở là tài sản riêng thì nhà ở đó là chỗ ở chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. 

Điều 18. Đăng ký tài sản thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng
1. Trong trường hợp pháp luật quy định tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì vợ, chồng có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại  cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những tài sản riêng của họ được quy định trong chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc theo quy định tại Điều 43 của Luật hôn nhân và gia đình.

2. Việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này là căn cứ xác định quyền sở hữu riêng của vợ, chồng. 
Trong trường hợp vợ, chồng không đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản riêng của mình mà theo quy định của pháp luật tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì tài sản riêng đó được xác định là tài sản chung, trừ trường hợp có căn cứ khác chứng minh đó là tài sản riêng của họ hoặc của người thứ ba.
3. Vợ, chồng đã thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản riêng vẫn phải thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người có tài sản riêng đối với gia đình được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình hoặc quy định trong chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận.

Điều 19. Đăng ký tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng
1. Trong trường hợp pháp luật quy định tài sản chung của vợ chồng phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng như nhà ở, quyền sử dụng đất và những tài sản khác thì vợ chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ghi tên của cả hai vợ chồng hoặc ghi tên một bên vợ, chồng nếu có thỏa thuận đối với những tài sản được quy định tại Điều 34 của Luật hôn nhân và gia đình hoặc theo quy định của chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận.
Thỏa thuận về việc một bên vợ, chồng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng phải lập thành văn bản. 

Trong trường hợp tài sản chung đã được đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và đã ghi tên một bên vợ, chồng mà sau đó vợ chồng có yêu cầu được ghi tên cả hai vợ chồng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có ghi tên cả vợ và chồng.
2. Việc thực hiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung của vợ chồng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thực hiện thông qua ủy quyền. Việc ủy quyền trong trường hợp này phải lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực.
3. Việc ghi tên một bên vợ hoặc chồng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc trong trường hợp một bên vợ, chồng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản chung mà không có sự thỏa thuận của vợ chồng thì không có hiệu lực làm phát sinh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản riêng cho vợ, chồng đứng tên. Nếu có tranh chấp, bên nào cho đó là tài sản thuộc sở hữu riêng của mình thì có nghĩa vụ chứng minh theo các căn cứ được quy định tại Điều 43 của Luật hôn nhân và gia đình.
4. Trong trường hợp tài sản chung được chia trong thời kỳ hôn nhân hoặc do chấm dứt hôn nhân thì vợ, chồng có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu riêng, quyền sử dụng riêng đối với phần tài sản của mình nếu pháp luật có quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

Điều 20. Thực hiện chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận trong giao dịch với người thứ ba
Khi xác lập, thực hiện giao dịch với người thứ ba, để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của họ và để ổn định các giao dịch thì vợ chồng phải thông báo cho người thứ ba biết về chế độ tài sản theo thỏa thuận, trừ trường hợp người thứ ba đã biết về việc này. Trong trường hợp người thứ ba không biết và cũng không được vợ chồng thông báo thì đối với người thứ ba chế độ tài sản của vợ chồng là chế độ tài sản theo luật định.
Chương IV

QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON

Điều 21. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp cha mẹ không có hôn nhân
Thực hiện quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp cha mẹ không có hôn nhân được áp dụng như quy định về thực hiện quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp cha mẹ có hôn nhân.

Điều 22. Thỏa thuận giữa các con hoặc thỏa thuận giữa cha mẹ bị vô hiệu

1. Thỏa thuận giữa các con hoặc thỏa thuận giữa cha mẹ vô hiệu nếu có một trong các nội dung sau đây:

a) Tước bỏ hoặc hạn chế quyền làm cha, làm mẹ, làm con;

b) Phân biệt đối xử về giới và các hình thức phân biệt đối xử khác đối với các con và đối với cha mẹ;

c) Loại trừ nghĩa vụ của cha mẹ, con đối với nhau hoặc trong thực hiện nghĩa vụ đối với người khác; 

d) Cho phép một bên hoặc giữa các bên được hành hạ, ngược đãi, xúc phạm nhau và các hành vi bạo lực gia đình khác; 

đ) Vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, lựa chọn giới tính.

2. Trong trường hợp thỏa thuận giữa các con hoặc thỏa thuận giữa cha mẹ có một phần nội dung vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ nội dung đó vô hiệu.

Điều 23. Xác định cha, mẹ trong trường hợp người vợ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mà không có sự thỏa thuận của người chồng
Trong trường hợp người vợ tự quyết định việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mà không có sự thỏa thuận của người chồng thì việc xác định cha, mẹ, con được giải quyết như sau:

1. Con sinh ra là con chung nếu được vợ chồng thừa nhận. 
2. Trong trường hợp người chồng không nhận con thì quyền, nghĩa vụ của họ với con mà người vợ sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được áp dụng theo quy định về quyền và nghĩa vụ của bố dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng tại Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình.
Điều 24. Xác định cha, mẹ trong trường hợp việc mang thai hộ không bảo đảm điều kiện đối với bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Trong trường hợp việc mang thai hộ không bảo đảm các điều kiện đối với bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 95 của Luật hôn nhân và gia đình thì con được sinh ra là con của người mang thai hộ, nếu người mang thai hộ có hôn nhân thì đó là con chung của vợ chồng. Trong trường hợp bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ có thỏa thuận khác đem lại quyền, lợi ích cho con trong chăm sóc, nuôi dưỡng thì thỏa thuận này được công nhận.

Điều 25. Giải quyết trường hợp vợ mang thai hộ mà không có sự đồng ý của chồng
Trong trường hợp vợ mang thai hộ mà không có sự đồng ý của chồng thì con sinh ra vẫn được xác định là con của bên nhờ mang thai hộ. Chồng của vợ mang thai hộ có nghĩa vụ tôn trọng, thực hiện quyền của người vợ về sức khỏe sinh sản và không phải thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của bên mang thai hộ, trừ trường hợp họ tự nguyện thực hiện các quyền, nghĩa vụ này.
Điều 26. Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

1. Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Lập thành văn bản có chữ ký của cả bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Việc ủy quyền cho người thứ ba không được công nhận.

 Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này;
b) Có thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện có liên quan được quy định tại Điều 95 của Luật hôn nhân và gia đình;

c) Quyền, nghĩa vụ về hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan;

d) Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận.

2. Cùng với thỏa thuận về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, các bên phải cung cấp các tài liệu, căn cứ chứng minh về việc bảo đảm các điều kiện được quy định tại Điều 95 của Luật hôn nhân và gia đình.

Điều 27. Áp dụng điều kiện có liên quan về dân số và sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cũng phải bảo đảm các điều kiện về người cho tinh trùng, người cho noãn, người nhận phôi, cơ sở y tế có thẩm quyền và những điều kiện khác có liên quan được quy định trong pháp luật về dân số, sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
Điều 28. Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai vì mục đích nhân đạo
1. Trong trường hợp bên mang thai hộ có khó khăn về chi trả các chi phí thực tế trong chăm sóc sức khỏe sinh sản thì bên nhờ mang thai hộ phải hỗ trợ những chi phí thực tế đó. 

2. Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với con phát sinh kể từ thời điểm con được sinh ra, ngay cả trong trường hợp bên mang thai hộ chưa chuyển giao con cho họ. 

3. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chậm nhận con, từ chối nhận con hoặc vi phạm nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ thì phải bồi thường theo quy định của Bộ luật dân sự. 
4. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì con vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai hộ. Các nghĩa vụ khác có liên quan được giải quyết theo quy định về thanh toán nghĩa vụ tài sản khi phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 29. Quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
1. Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội.
2. Trong thời gian mang thai đến thời điểm giao con theo cam kết, bên mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ như cha mẹ trong việc bảo vệ sức khỏe của thai nhi, trông nom, chăm sóc và nuôi dưỡng con. 
3. Trong trường hợp có khó khăn về bảo đảm sức khỏe sinh sản, bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Điều 30. Giải quyết tranh chấp về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
1. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết hoặc từ chối nhận con mà bên mang thai hộ tự nguyện nhận con thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quan hệ cha mẹ, con giữa họ bằng thủ tục đăng ký nuôi con nuôi. Con vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai hộ. Trong trường hợp người mang thai hộ và người khác cùng có yêu cầu nhận nuôi con thì người mang thai hộ được ưu tiên nhận con theo nguyện vọng của mình.
2. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết hoặc từ chối nhận con mà con chưa được người khác nhận nuôi thì những người thân thích của bên nhờ mang thai hộ thỏa thuận về việc thực hiện việc giám hộ đối với con. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì họ thực hiện việc giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 31. Trách nhiệm pháp lý của các bên có liên quan vi phạm quy định pháp luật về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Trong trường hợp có hành vi vi phạm quy định pháp luật về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì các bên trong quan hệ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và các cá nhân, tổ chức có liên quan phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. Trong trường hợp hành vi vi phạm có đủ căn cứ để giải quyết theo trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự thì người có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo các trách nhiệm này.
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Điều 32. Việc áp dụng pháp luật nước ngoài đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

Không áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nếu việc áp dụng pháp luật đó vi phạm các điều cấm quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật hôn nhân và gia đình.

Điều 33.  Điều kiện công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, phù hợp với pháp luật của nước đó thì được công nhận tại Việt Nam, nếu vào thời điểm kết hôn, công dân Việt Nam không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn.

Trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam.

2. Công nhận việc kết hôn quy định tại Khoản 1 Điều này được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn theo thủ tục quy định tại Điều 17 của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Điều 34. Điều kiện nhận cha, mẹ, con
1. Việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này chỉ được thực hiện, nếu bên nhận và bên được nhận còn sống vào thời điểm nộp hồ sơ, việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp về việc nhận cha, mẹ, con.

2. Trong trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của người đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Nếu con chưa thành niên từ đủ chín tuổi trở lên thì việc nhận cha, mẹ, con phải có sự đồng ý của người con đó.

3. Con đã thành niên nhận cha không phải có sự đồng ý của mẹ, nhận mẹ không phải có sự đồng ý của cha.

4. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha cho con, nhận mẹ thì cha làm thủ tục cho con. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha mà người mẹ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc nhận mẹ mà người cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ làm thủ tục nhận cha hoặc nhận mẹ cho con.

Điều 35. Thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
1. Sở Tư pháp, nơi đăng ký thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con, công nhận và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con quy định tại Điều 37 của Nghị định này.

Trong trường hợp người được nhận là cha, mẹ, con là công dân Việt Nam không có hoặc chưa có đăng ký thường trú nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Sở Tư pháp, nơi đăng ký tạm trú của người đó, công nhận và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

2. Cơ quan đại diện tại nước tiếp nhận công nhận và đăng ký việc người nước ngoài nhận công dân Việt Nam cư trú tại nước đó là cha, mẹ, con, nếu việc đăng ký không trái với pháp luật của nước tiếp nhận.

Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài là cha, mẹ, con thì cơ quan đại diện tại nước nơi cư trú của một trong hai bên, công nhận và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 36. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày … tháng… năm 20…

2. Bãi bỏ Nghị định số….; Nghị định số…

Điều 37. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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